
  

   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH ĐẮK LẮK                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 104/2022/HS-PT 

Ngày: 18- 4-2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Tuyết 

 Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Bằng và ông Nguyễn Ngọc Sâm                            

- Thư ký phiên tòa: Bà Lại Thị Minh Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà 

Lê Thị Bích Thuỷ - Kiểm sát viên. 

Ngày    tháng   năm       tại t   s  T à án nhân dân tỉnh Đắk Lắk   t    

 h c th m công khai v  án h nh s   h c th m th   ý số:         TL T-H  

ngày             ối v i các  ị cá  Huỳnh Ngọc T và Lưu Quốc Q  về tội “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy”.    c  kháng cá  c a các  ị cá   ối v i 

Bản án h nh s  s  th m số 23/2022/HSST, ngày 25-01-     c a Tòa án nhân 

dân T . Buôn Ma Thuột  tỉnh Đắk Lắk. 

Bị cáo có kháng cáo: 

 . Họ và tên: Huỳnh Ngọc T  sinh ngày       99  tại tỉnh Đắk Lắk; n i cư 

t  :  hường A  thị  ã H  tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệ : Không; t  nh  ộ học vấn: 

     ; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giá : Không; quốc tịch: Việt Nam; c n 

ông Huỳnh B  sinh năm  96  và  à Nguyễn Thị L  sinh năm  96 ;  ị cá  chưa 

c  vợ  c n. 

Tiền án:   . Tại Bản án số   5      H  T ngày  9          Tòa án nhân 

dân thành  hố Buôn Ma Thuột  tỉnh Đắk Lắk tuyên  hạt  ị cá     năm tù về tội 

“Tàng t ữ t ái  h   chất ma t y”. Ngày         9   ị cá  chấ  hành   ng h nh 

 hạt tù nhưng chưa  ược   a án tích. 

Tiền s :   . Ngày             Công an thị  ã Buôn Hồ  tỉnh Đắk Lắk  an 

hành quyết  ịnh     hạt vi  hạm hành chính  ối v i  ị cá  về hành vi  âm hại 

sức khỏe người khác. 

Nhân thân: Ngày             Ch  tịch Ủy  an nhân dân thị  ã Buôn Hồ 

 an hành Quyết  ịnh số  96  QĐ-UB-NC á  d ng  iện  há      ý hành chính 

 ưa và  t ường giá  dưỡng  thời hạn    tháng  ối v i  ị cá  về hành vi t ộm cắ  

tài sản. Ngày              ị cá  chấ  hành   ng  iện  há  hành chính.  



Ngày            Công an thành  hố Buôn Ma Thuột  an hành quyết  ịnh 

    hạt vi  hạm hành chính  ối v i  ị cá  về hành vi s  d ng t ái  h   chất ma 

túy. 

Ngày  6 6        ị cá  c  hành vi tàng t ữ t ái  h   chất ma t y; tại Bản 

án số         H  T ngày             Tòa án nhân dân thành  hố Buôn Ma 

Thuột tuyên  hạt  ị cá    năm tù về tội “Tàng t ữ t ái  h   chất ma tuý”  thời 

hạn chấ  hành h nh  hạt tù tính từ ngày  5       ;  ị cá  chấ  hành h nh  hạt 

tù tại T ại giam Đắk Tân; ngày  5 9       Tòa án nhân dân cấ  ca  tại Đà Nẵng 

  t    giám  ốc th m tuyên h y  ản án s  th m về  hần t ách nhiệm h nh s   ối 

v i  ị cá . Ngày  5          C  quan  iều t a t ích  uất  ị cá  về tại Nhà tạm 

giữ Công an thành  hố Buôn Ma Thuột   ị cá   ị tạm giam c  mặt tại  hiên t à.  

 . Họ và tên: Lưu Quốc Q  sinh ngày  9 9  99  tại tỉnh Nghệ An; n i cư 

t  : Xã T   huyện Đ  tỉnh Nghệ An; nghề nghiệ : Không; t  nh  ộ học vấn: 

     ; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giá : Không; quốc tịch: Việt Nam; c n 

ông Lưu Văn    sinh năm  9 6 và  à Nguyễn Thị B   sinh năm  9  ;  ị cá  

chưa c  vợ  c n. 

Tiền án:   . Tại  ản án số 66    6 H  T ngày  6      6  Tòa án nhân dân 

thị  ã  ĩ An  tỉnh B nh  ư ng tuyên  hạt  ị cá   5 tháng tù về tội “T ộm cắ  

tài sản”. Ngày  6           ị cá  chấ  hành   ng h nh  hạt tù. Bị cá  chưa 

 ược   a án tích. Tại  ản án số 5       H  T ngày  9          Tòa án nhân 

dân huyện Nghĩa Đàn  tỉnh Nghệ An tuyên  hạt  ị cá     tháng tù về tội “T ộm 

cắ  tài sản”. Ngày    9        ị cá  chấ  hành   ng h nh  hạt tù. Bị cá  chưa 

 ược   a án tích. 

Tiền s :   . Ngày  5      9   ị cá   ị Công an huyện Nghĩa Đàn  tỉnh 

Nghệ An     hạt hành chính về hành vi khai thác kh áng sản t ái  h  .  

Ngày  6 6        ị cá  c  hành vi tàng t ữ t ái  h   chất ma t y; tại Bản án 

số         H  T ngày             Tòa án nhân dân thành  hố Buôn Ma Thuột 

tuyên  hạt  ị cá  5 năm 6 tháng tù về tội “Tàng t ữ t ái  h   chất ma tuý”  thời 

hạn chấ  hành h nh  hạt tù tính từ ngày          ;  ị cá  chấ  hành h nh  hạt 

tù tại T ại giam Đắk Tân; ngày  5 9       Tòa án nhân dân cấ  ca  tại Đà Nẵng 

  t    giám  ốc th m tuyên h y  ản án s  th m về  hần t ách nhiệm h nh s   ối 

v i  ị cá . Ngày  5          C  quan  iều t a t ích  uất  ị cá  về tại Nhà tạm 

giữ Công an thành  hố Buôn Ma Thuột   ị cá   ị tạm giam c  mặt tại  hiên t à.  

NỘI DUNG VỤ ÁN; 

Theo các tài  iệu c  t  ng hồ s  v  án và diễn  iến tại  hiên tòa  nội dung 

v  án  ược t m tắt như sau: 



Huỳnh Ngọc T  Võ  hi L   Nguyễn Xuân N và Lưu Quốc Q  à các  ối 

tượng s  d ng ma t y   ại Metham hetamine (còn gọi  à ma t y  á). Và  tối 

ngày  5 6       T s  d ng  iện th ại di  ộng nhãn hiệu   ny  số sim 

 9  . 55.559 gọi ch  một người tên Th y (chưa  ác  ịnh  ược nhân thân   ai 

 ịch)  ể mua ma t y v i số tiền 6  .     ồng  tại khu v c  ường R   hường E  

thành  hố Buôn Ma Thuột.  au     T   n  e ta i (không  õ  iển số  e)  ến nhà 

c a L   tại  ịa chỉ  ường      hường C  thành  hố Buôn Ma Thuột  ể ch i th  

gặ  L  và N. L c này  T  ấy ma t y cất giấu t  ng người  a  ồi    L   N s  d ng 

th  L  và N  ồng ý  T n i N  i t m d ng c  s  d ng ma t y về  ể cả nh m cùng 

nhau s  d ng chung.  au     N  i  ến khu v c  ường      hường C  thành  hố 

T  mượn  ộ  ồ  ể s  d ng ma t y  á c a  ối tượng tên  à C  (chưa  ác  ịnh 

 ược nhân thân   ai  ịch)  ồi  ưa về nhà L   ể cùng nhau s  d ng. Tại  hòng 

khách nhà c a L   T  L  và N cùng nhau tổ chức s  d ng ma t y  á t  ng 

kh ảng thời gian từ    giờ  ến  5 giờ ngày  6 6     . Đến kh ảng h n  5 giờ 

cùng ngày  Lưu Quốc Q gọi  iện th ại ch  T th  T    Q  ến nhà L  ch i.  au 

    Q một m nh  iều khiển  e mô tô  iển số   H5-  9  ( à tài sản c a  à 

Nguyễn Thị B   mẹ c a Q)  i  ến nhà L . Tại  ây  Q cùng tham gia s  d ng ma 

t y v i cả nh m. Đến kh ảng 6 giờ cùng ngày  d  sợ  ị người thân  hát hiện 

nên L  không ch  T  Q và N s  d ng ma t y t  ng nhà nữa.  au     Q  T và N 

 ã thống nhất v i nhau tiế  t c  i thuê nhà nghỉ  ể s  d ng hết số ma t y còn 

 ại. T s  d ng  e mô tô  iển số   H5-  9  ch  Q và N  ến thuê  hòng A  tại 

nhà nghỉ NX   ịa chỉ  ường      hường N  thành  hố T . Tại  ây  T  Q và N 

tiế  t c s  d ng ma t y. Đến kh ảng   giờ     h t cùng ngày  Vũ T ường    à 

 ạn c a T  ến gặ  T  ể hỏi công việc th  thấy T  Q và N  ang s  d ng ma t y 

nên   tham gia s  d ng ma t y cùng. T  ng   c các  ối tượng  ang s  d ng ma 

t y th   ị C  quan Công an  hát hiện  thu giữ     ộ d ng c  s  d ng ma t y  á  

cùng    g i ny  n  ên t  ng c  chứa chất  ắn dạng tinh thể màu t ắng  ược niêm 

 h ng the  quy  ịnh. 

Tại Bản kết  uận giám  ịnh số 5   GĐMT ngày    6      c a  hòng Kỹ 

thuật h nh s  Công an tỉnh Đắk Lắk kết  uận: Chất  ắn màu t ắng dạng tinh thể 

t  ng    g i ny  n  ược niêm  h ng g i giám  ịnh  à ma t y  c  khối  ượng 

    6  gam    ại Metham hetamine. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 23/2022/HSST, ngày 25-01-2022 của T a 

án nh n d n Tp   u n Ma Thuột  t nh Đ   L   đã quyết định: 

Tuyên  ố  ị cá  Huỳnh Ngọc T  Lưu Quốc Q và Nguyễn Xuân N  hạm tội: 

“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

- Á  d ng  iểm a kh ản   Điều  55;  iểm s kh ản    kh ản   Điều 5 ; 

 iểm h kh ản   Điều 5  Bộ  uật h nh s : 



X   hạt  ị cá  Huỳnh Ngọc T:    (mười) năm tù. Thời hạn chấ  hành h nh 

 hạt tù tính từ ngày  5       . 

- Á  d ng  iểm h kh ản   Điều  55;  iểm s kh ản    kh ản   Điều 5  Bộ 

 uật h nh s : 

X   hạt  ị cá  Lưu Quốc Q:  9 (chín) năm tù. Thời hạn chấ  hành h nh 

 hạt tù tính từ ngày          . 

Ng ài  a  ản án s  th m còn quyết  ịnh về     ý vật chứng  về án  hí và 

quyền kháng cá  the  quy  ịnh c a  há   uật. 

Ngày 07/02/2     các  ị cá  Huỳnh Ngọc T và Lưu Quốc Q c    n kháng 

cáo v i nội dung  ề nghị cấ   h c th m  em   t giảm nhẹ h nh  hạt ch  các  ị 

cáo. 

Tại  hiên tòa  h c th m các  ị cá  Huỳnh Ngọc T và Lưu Quốc Q giữ 

nguyên nội dung kháng cá  và khai nhận t àn  ộ hành vi  hạm tội mà  ị cá  

th c hiện   ng như nội dung  ản cá  t ạng và  ản án h nh s  s  th m  ã  ược 

t m tắt nêu t ên. 

Quá t  nh t anh  uận tại  hiên tòa   ại diện Viện kiểm sát  ã  ánh giá tính 

chất  mức  ộ  hành vi  hạm tội c a  ị cá  và khẳng  ịnh  ản án s  th m c a Tòa 

án nhân dân T . Buôn Ma Thuột   t    các  ị cá  Huỳnh Ngọc T và Lưu Quốc 

Q về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” the   iểm a kh ản   Điều  55 

Bộ  uật h nh s   à c  căn cứ   ng người    ng tội    ng  há   uật. X t mức h nh 

 hạt    năm tù  ối v i  ị cá  Huỳnh Ngọc T và  9 năm tù  ối v i  ị cá  Lưu 

Quốc Q mà Tòa án cấ  s  th m  ã     hạt  à tư ng  ứng v i tính chất mức  ộ 

hành vi  hạm tội và nhân thân c a các  ị cá . Cấ  s  th m  ã á  d ng  ầy    

các t nh tiết giảm nhẹ t ách nhiệm h nh s   ối v i các  ị cá   tại  hiên tòa  h c 

th m các  ị cá  không cung cấ   ược t nh tiết giảm nhẹ t ách nhiệm h nh s  nà  

m i.         ề nghị Hội  ồng   t    căn cứ  iểm a kh ản   Điều  55  Điều  56 

c a Bộ  uật tố t ng h nh s   không chấ  nhận kháng cá  c a  ị cá  Huỳnh Ngọc 

T,  ị cá  Lưu Quốc Q giữ nguyên  ản án s  th m về h nh  hạt. 

Các quyết  ịnh khác c a  ản án s  th m c  hiệu   c  há   uật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cá   kháng nghị. 

Các  ị cá  không t anh  uận   à  chữa g  mà chỉ  in Hội  ồng   t    phúc 

th m  em   t giảm nhẹ h nh  hạt ch  các  ị cá .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên c  s  nội dung v  án  căn cứ và  các tài  iệu t  ng hồ s  v  án  ã 

 ược t anh t ng tại  hiên tòa  Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:
  

[1] Tại  hiên t à  h c th m  các  ị cá   ã khai nhận t àn  ộ hành vi  hạm 

tội c a m nh   hù hợ  v i  ời khai c a các  ị cá  tại c  quan  iều t a  tại  hiên 



tòa s  th m và  hù hợ  v i các tài  iệu  chứng cứ  ã  ược thu thậ  c  t  ng hồ 

s  v  án. Như vậy   ã c     c  s   ể kết  uận: T  ng kh ảng thời gian từ    giờ 

 ến h n  5 giờ ngày  6 6       tại  hòng khách c a căn nhà số   6 6  ường 

    Huỳnh Ngọc T  ã cung cấ  ma t y và  hân công Nguyễn Xuân N chu n  ị 

d ng c  s  d ng ma t y  ể tổ chức ch Võ  hi L   Lưu Quốc Q s  d ng t ái 

 h   chất ma t y. Đến  6 giờ cùng ngày Lưu Quốc Q  à người kh i  ư ng việc 

thuê nhà nghỉ  ể tiế  t c tổ chức s  d ng ma t y. Tại  hòng A   nhà nghỉ NX  

 ịa chỉ  ường      hường C  thành  hố T   T  N và Q cung cấ  ma t y  tổ chức 

ch  Vũ T ường   s  d ng t ái  h   chất ma t y.        việc Tòa án cấ  s  th m 

 ã   t     ị cá  Huỳnh Ngọc T về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” 

theo  iểm a kh ản   Điều  55 Bộ  uật h nh s . Bị cá  Lưu Quốc Q c     tiền án 

về tội “T ộm cắ  tài sản”  nhưng chưa  ược   a án tích.    vậy  việc Tòa án 

cấ  s  th m  ã   t     ị cá  Lưu Quốc Q về tội “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy” the   iểm h kh ản   Điều  55 Bộ  uật h nh s   à c  căn cứ  há   ý  

 ảm  ả    ng người    ng tội    ng  há   uật. 

[2] X t kháng cá   in giảm nhẹ h nh  hạt c a các  ị cá  Huỳnh Ngọc T và 

Lưu Quốc Q  Hội  ồng   t      t thấy:  

 X t mức h nh  hạt    năm tù  ối v i  ị cá  Huỳnh Ngọc T và  9 năm tù 

 ối v i  ị cá  Lưu Quốc Q mà Tòa án cấ  s  th m  ã     hạt  à tư ng  ứng v i 

tính chất mức  ộ hành vi  hạm tội và nhân thân c a các  ị cá .  

Các  ị cá   ều c  tiền án  nhưng không  ấy     àm  ài học ch  m nh. Bị 

cá  Huỳnh Ngọc T c     tiền án về tội “Tàng t ữ t ái  h   chất ma t y” và    

tiền s  về hành vi vi  âm hại sức khỏe người khác. Ng ài  a  ị cá  Huỳnh Ngọc 

T còn có nhân thân  ấu và c  t nh tiết tăng nặng “Tái  hạm”. Bị cá  Lưu Quốc 

Q c     tiền án về tội “T ộm cắ  tài sản” và    tiền s  về hành vi khai thác 

kh áng sản t ái  h  . X t thấy  cấ  s  th m  ã á  d ng  ầy    các t nh tiết giảm 

nhẹ t ách nhiệm h nh s   ối v i các  ị cá   tại  hiên tòa  h c th m các  ị cá  

không cung cấ   ược t nh tiết giảm nhẹ t ách nhiệm h nh s  nà  m i.  

Từ những nhận  ịnh nêu t ên  Hội  ồng   t    nhận thấy không c  căn cứ 

 ể chấ  nhận kháng cá   in giảm nhẹ h nh  hạt ch  các  ị cá . 

[3] Về án  hí h nh s   h c th m:    không  ược chấ  nhận kháng cá  nên 

các  ị cá  Huỳnh Ngọc T và Lưu Quốc Q  hải chịu án  hí h nh s   h c th m 

the  quy  ịnh c a  há   uật. 

[ ] Các quyết  ịnh khác c a  ản án s  th m không c  kháng cá   không  ị 

kháng cá   kháng nghị  ã c  hiệu   c  há   uật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cá   kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 



QUYẾT ĐỊNH: 

[ ] Căn cứ  iểm a kh ản 1 Điều 355; Điều  56 Bộ  uật tố t ng h nh s . 

Không chấ  nhận kháng cá  c a các  ị cá  Huỳnh Ngọc T và Lưu Quốc Q 

– Giữ nguyên  ản án s  h nh s  th m số         H  T  ngày  5-  -     c a 

Tòa án nhân dân T . Buôn Ma Thuột  tỉnh Đắk Lắk về h nh  hạt.  

[ ] Về h nh  hạt: 

[2.1] Á  d ng  iểm a kh ản   Điều  55;  iểm s kh ản    kh ản   Điều 5 ; 

 iểm h kh ản   Điều 5  Bộ  uật h nh s : 

X   hạt  ị cá  Huỳnh Ngọc T:    (mười) năm tù  về tội “Tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma túy”. Thời hạn chấ  hành h nh  hạt tù tính từ ngày  5       . 

[ . ] Á  d ng  iểm h kh ản   Điều  55;  iểm s kh ản    kh ản   Điều 5  

Bộ  uật h nh s : 

X   hạt  ị cá  Lưu Quốc Q:  9 (chín) năm tù  về tội “Tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma túy”. Thời hạn chấ  hành h nh  hạt tù tính từ ngày          . 

[3] Về án  hí h nh s   h c th m:  

Á  d ng Kh ản   Điều   6 Bộ  uật tố t ng h nh s ; Điều    Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày          6 c a Ủy  an Thường v  Quốc hội quy 

 ịnh về mức thu  miễn  giảm  thu  nộ   quản  ý và s  d ng án  hí và  ệ  hí Tòa 

án.  

Các  ị cá  Huỳnh Ngọc T và Lưu Quốc Q  mỗi  ị cá   hải chịu    .    

 ồng (hai t ăm ngàn  ồng) án  hí h nh s   h c th m. 

[4] Các quyết  ịnh khác c a  ản án s  th m không c  kháng cá   không  ị 

kháng cá   kháng nghị  ã c  hiệu   c  há   uật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cá   kháng nghị. 

[5] Bản án  h c th m c  hiệu   c  há   uật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                      TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAN  Tối ca ;                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAN  cấ  ca  tại Đà Nẵng;                           

- VK N  tỉnh Đắk Lắk; 

- TAN  T . Buôn Ma Thuột                                        ( ã ký) 

- Công an T . Buôn Ma Thuột; 

- VK N  T . Buôn Ma Thuột; 

-    Tư  há ;                                                    Đinh Thị Tuyết 



- THA h nh s  T . Buôn Ma Thuột;                                               

- THADS Tp. T2;                                             

- Bị cá ;   

- Những người tham gia tố t ng khác 

- Lưu hồ s .                                                                                

- Cổng thông tin  iện t  Tòa án. 

 

 

 

 


